
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BN

PHÒNG ĐÀO TẠO, QLKH&HTQT TUẦN: 36 TỪ: 02/09/2024 ĐẾN: 07/09/2024
  HỌC KỲ: 1 NĂM HỌC: 2024 - 2025

KHOÁ

QLTDTT YHTDTT

T KHỐI 1 2 3 4 5 6 7 8
H BL; BC; BR BĐ; QV; TD; VO1,2,4 BĐ1, 2 BC, BB BL; BR; CL; ĐK GOLF; TD; VO 1,2,4

Ứ CL; ĐK; GOLF VẬT; BB QV; VẬT; CV
52 46 51 39 37 40

1+2

3+4

2 5+6

7+8

9+10

1+2

3+4

3 5+6

7+8

9+10

1+2 PHCN CS CS QV
3+4 BN TLHQL KTYH

4 5+6 BN QV
7+8

9+10

1+2 CS CS MKT PHCN
3+4 TLHQL KTYH CS CS CS CS

5 5+6 QV
7+8 QV

9+10

1+2 CS CS MKT PHCN QV
3+4 BN QV

6 5+6 QV CS CS
7+8 BN QV

9+10

Ghi chú:

THỜI KHOÁ BIỂU ĐẠI HỌC 57

NGHỈ LỄ 2/9

SH

Bắc Ninh, ngày       tháng    năm 2024

SH

YH: Y học TDTT
BN: LL&PPGD Bóng ném

SH: Sinh hóa TDTT

ĐẠI HỌC 57

GIÁO DỤC THỂ CHẤT HUẤN LUYỆN THỂ THAO

TS. Trần Trung

Trưởng Phòng Đào tạo, QLKH&HTQTTTTH: Thể thao trường học

NGHỈ LỄ 2/9

SH

LỚP

(Đã ký)

SH

Sinh viên học tập các môn lý thuyết trực tuyến trên phần mềm Team
MKT: Maketing thể thao

PHCH: Phục hồi chức năng

QV: LL&PPHL Quần vợt
TLHQL: Tâm lý học quản lý KTYH: Kiểm tra y học

YH

YH

SH

YH

SH

TTTH

TTTH



 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BN

PHÒNG ĐÀO TẠO, QLKH&HTQT TUẦN: 36 TỪ: 02/09/2024 ĐẾN: 07/09/2024
  HỌC KỲ: 1 NĂM HỌC: 2024 - 2025

KHOÁ

QLTDTT YHTDTT

T KHỐI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
H BĐ1,2 BS; BC; BR VO1,2,4 BL; ĐK; TD ĐK; BL; TD; QV BR; BC; GOLF BĐ1,2 VO1,4

Ứ BB; QV VẬT; CL CV; GOLF VẬT; CV; CL
55 43 44 43 29 40 57 32

1+2

3+4

2 5+6

7+8

9+10

1+2

3+4

3 5+6

7+8

9+10

1+2 VAT
3+4 BĐ SLHL VAT

4 5+6 GOLF BĐ KTTDTT2 BHNK VAT
7+8 QLTDTTGT VAT

9+10

1+2 BĐ CS QV VAT
3+4 CS CS CS QLTDTTGT BHNK

5 5+6 BĐ VAT
7+8

9+10

1+2 GOLF VAT
3+4 BĐ GOLF SLHL CS CS CS CS

6 5+6 BĐ QV VAT
7+8 KTTDTT2

9+10

Ghi chú:

(Đã ký)

THỜI KHOÁ BIỂU ĐẠI HỌC 58

ĐẠI HỌC 58

NGHỈ LỄ 2/9

NGHỈ LỄ 2/9

GIÁO DỤC THỂ CHẤT HUẤN LUYỆN THỂ THAO

TS. Trần Trung

Trưởng Phòng Đào tạo, QLKH&HTQT

GOLF: LL&PPGD Golf
BĐ : LL&PPGD Bóng đá
QV: LL&PPGD Quần vợt

LỚP

SL1

Bắc Ninh, ngày      tháng     năm 2024

LL&PPHL1
SL1

SL1

LL&PP1 BĐ
LL&PP1

SL1

GOLF
LL&PP1

BĐSL1

LL&PP1

KTTDTT2: Kinh tế TDTT 2

QLTDTTGT: Quản lý TDTT giải trí
Sinh viên học tập các môn lý thuyết trực tuyến trên phần mềm Team

BHNK: Bệnh học nội khoa
VAT: LL&PPHL Vật
LL&PPHL1: Lý luận &PPHLTT1

LL&PP1:  Lý luận & PP GDTC1
SL1: Sinh lý 1

LL&PPHL1

LL&PPHL1

LL&PPHL1 SL1



TUẦN: 36 TỪ: 02/09/2024 ĐẾN: 07/09/2024
  HỌC KỲ: 1 NĂM HỌC: 2024 - 2025

KHOÁ

YHTT QLTT

T KHỐI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

H BĐ1 BC1; VAT VO1; VO5; CO CL; BR; BB BĐ2 ĐK; TD BC2; GOFL VO2; VO4; QV BĐ3 BL; BS
Ứ

40 39 38 40 36 38 39 35 33 24 14 3
1+2

3+4

2 5+6

7+8

9+10

1+2

3+4

3 5+6

7+8

9+10

1+2 BL BL CS CS
3+4 CS CS BL

4 5+6 CS CS BL BL XB2 KT1
7+8 CS CS

9+10

1+2 BL BL CS CS
3+4 BL BL CS CS XB2 QLQC

5 5+6 CS CS BL
7+8 BL BL

9+10

1+2 CS CS BL BL
3+4 CS CS BL BL

6 5+6 BL BL CS CS
7+8 BL BL

9+10

Ghi chú:

(Đã ký)

NGHỈ LỄ 2/9

NGHỈ LỄ 2/9

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BN THỜI KHOÁ BIỂU ĐẠI HỌC 59
PHÒNG ĐÀO TẠO, QLKH&HTQT

ĐẠI HỌC 59

HLTT

LỚP

BL

TLĐC

TS. Trần Trung

TLĐC

LSĐ
LSĐ

LSĐ

TLĐC

TLĐC

TLĐC

LSĐ

XB2: Xoa bóp thể thao 2

LSĐ

LSĐ

Bắc Ninh, ngày       tháng      năm 2024

LSĐ

BL

LSĐ

TLĐC

QLQC: Quản lý quần chúng
TLĐC: Tâm lý đại cương

TLĐC

KT1: Kinh tế học TDTT 1
LSĐ: Lịch sử đảng CS VN

TLĐC

TLĐC

Trưởng Phòng Đào tạo, QLKH&HTQT

TLĐC

BL: Bơi lội
Sinh viên học tập các môn lý thuyết trực 

tuyến trên phần mềm Team

LSĐ

LSĐ


